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Chỉ số bán lẻ theo nhóm hàng
vn.thuong-mai-noi-dia.ban-le-phan-phoi.chi-so-ban-le-theo-nhom-hang
Số liệu doanh thu bán lẻ hàng hóa theo nhóm ở mức giá hiện hành. Bảng chi tiết toàn quốc mới nhất 
tìm thấy là năm 2024, gồm 9 nhóm hàng và tổng số; báo cáo mới hơn công bố số tổng hợp bán lẻ 
hàng hóa và dịch vụ.
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ĐIỂM NỔI BẬT

TỔNG DOANH THU BÁN LẺ HÀNG …

4928680.9
Tỷ đồng
Sơ bộ năm 2024, toàn quốc

LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM

1707143.4
Tỷ đồng
Sơ bộ năm 2024, toàn quốc

XĂNG DẦU VÀ NHIÊN LIỆU KHÁC

684671.1
Tỷ đồng
Sơ bộ năm 2024, toàn quốc

DỮ LIỆU

Tổng số 4928680.9 Tỷ đồng
Kỳ dữ liệu: 2024   ·   Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam

Lương thực, thực phẩm 1707143.4 Tỷ đồng
Kỳ dữ liệu: 2024   ·   Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam

Hàng may mặc, giày dép 254802.5 Tỷ đồng
Kỳ dữ liệu: 2024   ·   Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam

Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 532581.3 Tỷ đồng
Kỳ dữ liệu: 2024   ·   Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam

Vật phẩm, văn hóa, giáo dục 61556.8 Tỷ đồng
Kỳ dữ liệu: 2024   ·   Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam

Gỗ và vật liệu xây dựng 424126.6 Tỷ đồng
Kỳ dữ liệu: 2024   ·   Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam

Ô tô các loại và phương tiện đi lại (kể cả phụ tùng) 489721.6 Tỷ đồng
Kỳ dữ liệu: 2024   ·   Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam

Xăng dầu các loại và nhiên liệu khác 684671.1 Tỷ đồng
Kỳ dữ liệu: 2024   ·   Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam

Sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác 147182.3 Tỷ đồng
Kỳ dữ liệu: 2024   ·   Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam
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Hàng hóa khác 626895.3 Tỷ đồng
Kỳ dữ liệu: 2024   ·   Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.08
Cập nhật: 2026-10-08
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo & Dữ liệu mở quản lý thương mại và bảo vệ người tiêu dùng
Tổng cục Thống kê — Tổng cục Thống kê (GSO) & ILO Việt Nam
https://www.gso.gov.vn
Cơ quan Thống kê Quốc gia Việt Nam — Khách quốc tế đến Việt Nam 8 tháng đạt gần 16 triệu lượt người, hướng tới mục 
tiêu 25 triệu khách năm 2026
https://www.nso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2026/09/khach-quoc-te-den-viet-nam-8-thang-dat-gan-16-trieu-luot-nguoi-huong-toi-muc-tieu-25-
trieu-khach-nam-2026/
Cơ quan Thống kê Quốc gia Việt Nam — Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng; kỳ mới nhất hiển thị là tháng Tám và 
8 tháng năm 2026
https://www.nso.gov.vn/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-hang-thang/
Cơ quan Thống kê Quốc gia Việt Nam — Statistical data
https://www.nso.gov.vn/en/statistical-data/
Tổng cục Thống kê Việt Nam — Niên giám thống kê 2024, Biểu 412: Chỉ số phát triển con người phân theo địa phương
https://www.nso.gov.vn/wp-content/uploads/2026/01/NG-TONG-CUC-2024_OKIN_Final.pdf
Cục Thống kê, Bộ Tài chính — Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng Tám và 8 tháng năm 2026
https://www.nso.gov.vn/bai-top/2026/09/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-tam-va-8-thang-nam-2026/
Cơ quan Thống kê Quốc gia Việt Nam — PX-Web: Doanh thu bán lẻ hàng hóa phân theo nhóm hàng
https://pxweb.nso.gov.vn/pxweb/vi/Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%2C%20gi%C3%A1%20c%E1%BA%A3/
Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%2C%20gi%C3%A1%20c%E1%BA%A3/V08.03.px/
Cơ quan Thống kê Quốc gia Việt Nam — Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia: Doanh thu bán lẻ hàng hóa
https://www.nso.gov.vn/du-lieu-dac-ta/2019/12/htcttkqg-doanh-thu-ban-le-hang-hoa/
Cục Thống kê, Bộ Tài chính — Niên giám thống kê Việt Nam 2024, Bảng 273: Doanh thu bán lẻ hàng hóa phân theo nhóm 
hàng
https://www.nso.gov.vn/wp-content/uploads/2026/01/NG-TONG-CUC-2024_OKIN_Final.pdf
Cục Thống kê, Bộ Tài chính — PX-Web: Doanh thu bán lẻ hàng hóa phân theo nhóm hàng
https://pxweb.nso.gov.vn/pxweb/vi/Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i,%20gi%C3%A1%20c%E1%BA%A3/
Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i,%20gi%C3%A1%20c%E1%BA%A3/V08.03.px/
Cục Thống kê, Bộ Tài chính — Một số nét chính tình hình kinh tế – xã hội quý III và 9 tháng năm 2026
https://www.nso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2026/10/mot-so-net-chinh-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iii-va-9-thang-nam-2026/
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